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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ (ĐANN) trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.
- Công văn số 343/BGDĐT-ĐANN ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.
- Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.
II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu chung
Xác định ngoại ngữ là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố trên các lĩnh vực, trên cơ sở kết quả thực hiện ĐANN 2020 trong 5 năm qua từ 2012 - 2017 tại thành phố, tiếp tục triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Đề án 2020 đối với các cấp học; Đổi mới căn bản, toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, mở rộng triển khai chương trình sách giáo khoa tiếng Anh mới đến năm 2025 đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của học sinh, đồng thời mở rộng việc dạy và học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh trong các trường phổ thông; Chú trọng công tác nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phấn đấu theo hướng chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Xây dựng và phát huy mạnh mẽ môi trường học ngoại ngữ, đặc biệt là tự học, tự nâng cao khả năng thực hành sử dụng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác cho giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mở rộng qui mô triển khai chương trình tiếng Anh các cấp học
2.1.1. Đối với giáo dục Mầm non
- Từ nay đến năm 2020, tiếp tục củng cố, duy trì hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non đang triển khai thực hiện thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh và mở rộng dần qui mô triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh tại những cơ sở có nhu cầu và đảm bảo đủ điều kiện. Phấn đấu đến năm 2020, có 25% cơ sở giáo dục mầm non triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh, 10% học sinh mẫu giáo được làm quen tiếng Anh với thời lượng 2 đến 3 tiết/tuần và 9 tháng/năm theo khung thời gian năm học.
- Từ năm 2020, triển khai thực hiện chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.2. Đối với giáo dục Tiểu học
- Đến năm 2020, 100% học sinh lớp 3 đến lớp 5 trong các trường tiểu học (TH) được học chương trình tiếng Anh mới 10 năm; triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh tự chọn lớp 1 và lớp 2 tại những cơ sở có nhu cầu và đủ điều kiện.
- Từ năm 2020 đến năm 2025, xây dựng và triển khai lộ trình chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1, 2 chính thức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.3. Đối với giáo dục Trung học
- Đến năm 2020, 80% học sinh trung học cơ sở (THCS); 60% học sinh trung học phổ thông (THPT) được học chương trình tiếng Anh 10 năm.
- Đến năm 2025, 100% học sinh trung học được học chương trình tiếng Anh 10 năm (có sự liên thông liên tục từ lớp 3 tiểu học).
2.1.4. Đối với giáo dục Thường xuyên
- Từ năm 2018 đến năm 2025, hướng dẫn xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai các chương trình dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên (GDTX) đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Về đội ngũ giáo viên
- Từ nay đến năm 2021:
+ Trình độ giáo viên tiếng Anh các cấp theo khung năng lực Việt Nam đạt được như sau:
+ 80% giáo viên tiếng Anh cấp TH đạt trình độ B2 trở lên;
+ 90% giáo viên tiếng Anh cấp THCS đạt trình độ B2 trở lên;
+ 65% giáo viên tiếng Anh cấp THPT đạt trình độ C1 trở lên;
+ 40% giáo viên tiếng Anh GDTX đạt trình độ B2 trở lên.
+ Cơ bản tuyển đủ số lượng giáo, viên tiếng Anh tiểu học (đã đạt chuẩn theo quy định) cho các quận, huyện trong thành phố; tuyển thêm giáo viên dạy các môn ngoại ngữ 2 như tiếng Trung, Pháp, Nhật, Hàn Quốc,..; giao chỉ tiêu biên chế giáo viên ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
+ 50% giáo viên tiếng Anh các cấp học được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá theo chương trình của đề án.
+ Bồi dưỡng năng lực và phương pháp dạy học cho giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.
+ Tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện chương trình cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh.
+ Bồi dưỡng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới cho giáo viên ngoại ngữ.
+ Chỉ bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiếng Anh (được tuyển dụng khi chưa có quy định chuẩn đầu ra đạt trình độ bậc 4 sau khoá tốt nghiệp cao đẳng, bậc 5 sau khoá tốt nghiệp đại học đối với các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngữ) chưa tham gia khảo sát và chưa được bồi dưỡng lần nào. Những giáo viên đã được bồi dưỡng từ 3, 4 lần nhưng không nâng bậc hoặc tham gia bồi dưỡng nhưng bỏ thi cuối khóa phải tự bồi dưỡng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.
- Từ năm 2021 đến năm 2025:
+ 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam, ít nhất 30% tổng số giáo viên tiếng Anh các cấp đạt chuẩn quốc tế.
+ 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá.
+ 10% giáo viên tiếng Anh được đi bồi dưỡng tại nước ngoài (Anh, Mỹ, Úc, Singapore,...).
+ Bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ 2 và giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.
2.3. Về kiểm tra đánh giá
- Đến năm 2021: Tiếp nhận, hướng dẫn bộ qui trình tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ; xây dựng ngân hàng dữ liệu về hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ môn ngoại ngữ cho các cấp học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Từ năm 2022 đến năm 2025: Triển khai thực hiện bộ qui trình tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ; sử dụng ngân hàng dữ liệu về hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ môn ngoại ngữ cho các cấp học phổ thông khi đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Từ năm học 2022 - 2023 trở đi: Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn đầu ra đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
2.4. Về cơ sở vật chất
- Đến năm 2020, 100% các trường đầu tư đủ học liệu, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đến năm 2025, các đơn vị giáo dục phấn đấu mỗi trường có phòng học ngoại ngữ chuyên dụng và hiện đại phù hợp với đặc thù cấp học.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ
1.1. Tiếp tục triển khai và mở rộng chương trình tiếng Anh 10 năm trong các trường phổ thông đảm bảo đến năm 2025, 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học chương trình tiếng Anh 10 năm có tính tiếp nối và hệ thống (không còn hiện tượng chương trình bị ngắt quãng khi học sinh học hết TH lên THCS và THPT), đồng thời đạt chuẩn đầu ra theo quy định đối với từng cấp học.
1.2. Từng bước triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học khác, dạy một số môn học khác bằng ngoại ngữ (như toán và các môn khoa học, môn chuyên ngành). Bước đầu sẽ triển khai thí điểm tại một số trường như: THPT chuyên Trần Phú, THPT Ngô Quyền, THPT Thái Phiên, THPT Trần Nguyên Hãn.
1.3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học có đủ điều kiện triển khai chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo hình thức tự chọn.
1.4. Mở rộng dạy và học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Nhật, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc,...
1.5. Thực hiện lộ trình triển khai các chương trình dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GDTX đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phát triển đội ngũ giáo viên ở các cấp học
2.1. Tham mưu và ban hành các văn bản hướng dẫn việc tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ và năng lực. Việc tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ bảo đảm chất lượng, số lượng, đáp ứng nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để triển khai dạy ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.
2.2. Tiếp tục tổ chức rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ trong các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tăng cường các khóa bồi dưỡng năng lực và phương pháp giảng dạy ở nước ngoài và có yếu tố nước ngoài.
2.3. Bên cạnh việc tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên ngoại ngữ, giáo viên dạy các môn khoa học bằng ngoại ngữ.
2.4. Bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên dạy chương trình sách giáo khoa mới, giáo viên dạy chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh mầm non và tiểu học.
2.5. Bồi dưỡng năng lực cán bộ, giáo viên về khảo thí ngoại ngữ: tổ chức kiểm tra, đánh giá, xây dựng ma trận đề kiểm tra, ngân hàng đề,...
3. Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá
3.1. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy, học ngoại ngữ, tạo ra môi trường dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh, trại hè trong và ngoài nước để phát huy tính sáng tạo của học sinh, phát triển kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.
3.2. Tổ chức các hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, kỹ thuật và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đối với các cấp học.
3.3. Tổ chức các hoạt động chuyên đề, dự giờ, thăm lớp, các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, các cuộc thi giảng, các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.
3.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định dạng bài thi hướng tiệm cận và chuẩn quốc tế.
3.5. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong dạy và học đối với giáo dục phổ thông.
3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả.
3.6. Xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra của học sinh các cấp học theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ
4.1. Tiếp tục đầu tư, trang bị đủ cho mỗi trường phổ thông ít nhất 01 phòng học chuyên dụng dành cho bộ môn tiếng Anh phù hợp với đặc thù cấp học, cung cấp đủ thiết bị dạy học tiếng Anh theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khai thác và sử dụng một cách hiệu quả.
4.2. Cập nhật và cung cấp đủ tài liệu, học liệu dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh.
4.3. Tăng cường trang thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.
4.4. Xây dựng và thiết kế các góc học ngoại ngữ tại mỗi phòng học, sân vườn,... tạo môi trường học ngoại ngữ mọi lúc, mọi nơi cho học sinh.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, hợp tác quốc tế
5.1. Tăng cường công tác truyền thông về việc dạy và học ngoại ngữ nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, các ngành, của người dạy, người học, cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội về lợi ích và tính cấp thiết của việc dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thu hút sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng cho công tác dạy và học ngoại ngữ.
5.2. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế phù hợp với điều kiện dạy và học ngoại ngữ của địa phương.
5.3. Tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện, cơ hội cho giáo viên ngoại ngữ và học sinh trong các trường phổ thông được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ.
6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ
6.1. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ kinh phí, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các chương trình dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin.
6.2. Huy động các nguồn lực xã hội hóa trong triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường, tự chọn, có yếu tố nước ngoài trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.
7. Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các đơn vị giáo dục trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đề án
7.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đề án.
7.2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch ĐANN đối với từng cấp, từ cơ quan quản lý các cấp đến các cơ sở giáo dục.
7.3. Bố trí cán bộ có năng lực làm đầu mối và phụ trách công tác dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn.
7.4. Thành lập các đoàn thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện kế hoạch ĐANN tại các cơ sở giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.
8. Nâng cao vai trò của các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn thành phố
Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố theo định hướng đánh giá năng lực đầu ra của người học để thu hút, khuyến khích người học tham gia tích cực, hiệu quả; tạo mối liên kết chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau giữa các trung tâm ngoại ngữ và các nhà trường.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lộ trình thực hiện (phụ lục kèm theo).
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch đề án, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng những nội dung của kế hoạch và có các chương trình chi tiết để triển khai thực hiện, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
- Thực hiện các nhiệm vụ có tính chất toàn ngành và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai kế hoạch đề án.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ ngân sách địa phương cho việc thực hiện kế hoạch đề án trên địa bàn thành phố;
- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ các cấp học chuẩn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đề án, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch đề án.
2.3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đề án.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan để thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện kế hoạch; phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch đề án.
2.4. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất tuyển dụng giáo viên.
- Hướng dẫn các quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng định mức biên chế giáo viên ngoại ngữ phù hợp từ mầm non đến phổ thông đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn về trình độ theo quy định, đáp ứng nhu cầu theo từng giai đoạn trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
2.5. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của các chương trình, kế hoạch đổi mới công tác dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tạo môi trường thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị trực thuộc để xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và hệ thống phần mềm quản lý trường học dùng chung. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường, triển khai mô hình giáo dục điện tử, áp dụng mạnh mẽ phương pháp học trực tuyến (e-learning).
2.6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện của địa phương, định kỳ báo cáo cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên kiểm tra, rà soát những giáo viên chưa đạt chuẩn; tuyển dụng viên chức mới theo chuẩn để đạt được mục tiêu của kế hoạch thực hiện đề án.
- Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chế độ, chính sách khác đối với giáo viên trên địa bàn theo quy định.
2.7. Các cơ sở giáo dục
Trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng lộ trình./.
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(Kèm theo Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)
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	Tổng kinh phí đề xuất
	Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương (qua Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Ngân sách địa phương/ đơn vị
	Các nguồn kinh phí phù hợp khác
	

	I
	Chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ
	Chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng giáo viên về chương trình sách giáo khoa mới
	100% giáo viên tiếng Anh được tham gia bồi dưỡng
	 
	460 giáo viên
	606 giáo viên
	378 giáo viên
	1.444
	444
	1.000
	 
	 

	II
	Kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ
	Kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng đề
	Sử dụng thành thạo phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	150 giáo viên
	60 giáo viên
	210
	 
	210
	 
	 

	2
	Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với giáo dục phổ thông
	Các bộ câu hỏi, đề kiểm tra cho các khối lớp, đặc biệt là lớp 5, 9, 12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tập huấn qui trình tổ chức kiểm tra đánh giá
	Nắm được qui trình tổ chức kiểm tra đánh giá theo quy định
	 
	 
	150 giáo viên
	300 giáo viên
	450
	 
	450
	 
	 

	III
	Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ
	Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát giáo viên
	Giáo viên phổ thông chưa tham gia khảo sát
	 
	219 giáo viên
	 
	 
	219
	100
	119
	 
	 

	2
	Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiếng Anh
	Nâng chuẩn cho giáo viên tiếng Anh
	 
	300 giáo viên
	 
	 
	3.000
	2.000
	1.000
	 
	 

	3
	Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh phổ thông và mầm non
	100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng
	 
	460 giáo viên
	606 giáo viên
	378 giáo viên
	7.220
	1.220
	6.000
	 
	 

	4
	Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT vào giảng dạy
	Giáo viên biết ứng dụng CNTT
	 
	100 giáo viên
	100 giáo viên
	100 giáo viên
	1.500
	 
	1.500
	 
	 

	5
	Bồi dưỡng giáo viên dạy các môn khoa học, tích hợp bằng tiếng Anh
	 
	 
	100 giáo viên
	100 giáo viên
	100 giáo viên
	1.500
	 
	1.500
	 
	 

	6
	Bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ 2 như Trung, Nhật, Pháp,...
	 
	 
	50 giáo viên
	50 giáo viên
	50 giáo viên
	750
	 
	750
	 
	 

	IV
	Điều kiện dạy và học ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trang bị sách giáo khoa mới cho giáo viên
	100% giáo viên có sách giáo khoa mới
	 
	460 giáo viên
	606 giáo viên
	378 giáo viên
	288,8
	88,8
	200
	 
	 

	2
	Thiết bị dạy ngoại ngữ
	Phòng dạy và học ngoại ngữ
	 
	100 phòng
	150 phòng
	 
	50.000
	7.000
	43.000
	 
	 

	V
	Công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, môi trường dạy và học ngoại ngữ
	Công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, môi trường dạy và học ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức Hội thảo về đề án ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 

	2
	Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh và nước ngoài cho cán bộ thực hiện đề án và giáo viên ngoại ngữ
	 
	 
	10 cán bộ, giáo viên
	10 cán bộ, giáo viên
	10 cán bộ, giáo viên
	700
	 
	700
	 
	 

	3
	Liên kết với các tổ chức, các trường đại học nước ngoài để bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ngoại ngữ
	 
	 
	5 giáo viên
	10 giáo viên
	50 giáo viên
	6.500
	 
	6.500
	 
	 

	VI
	Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án
	Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Báo cáo định kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	73.831,8
	10.664
	63.167,8
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